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CHƯƠNG V
YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU
· Dự án: Trang bị 02 bàn kiểm định công tơ điện tử 3 pha nhiều vị trí.    
· [bookmark: _GoBack]Gói thầu số 23/2026 “Trang bị 02 bàn kiểm định công tơ điện tử 3 pha nhiều vị trí”
· Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu như sau: 
	STT
	Danh mục 
hàng hóa
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị
	Địa điểm 
cung cấp
	Tiến độ cung cấp của bên mời thầu

	1
	Bàn kiểm định công tơ điện tử 3 pha nhiều vị trí 
(Bao gồm các chi phí liên quan: vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, thử nghiệm nghiệm thu …)
	02
	Bàn
	Kho Công ty Thí nghiệm điện lực Tp.HCM, địa chỉ: B84A Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM
	210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực


B. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. PHẠM VI ÁP DỤNG:
Quy cách kỹ thuật được áp dụng cho bàn kiểm định công tơ điện tử 3 pha nhiều vị trí.
II. TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:
Thiết bị được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp khác.
Ghi chú: Hiện nay, theo kết quả khảo sát catalog và thông tin trên trang chủ của các nhà sản xuất, một số nhà sản xuất không công bố tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm của thiết bị. Vì vậy đề nghị nhà thầu cung cấp các thông tin trên trong HSDT.
III. MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
1. Yêu cầu chung: 
· Bàn kiểm định có thể kiểm định được các loại công tơ 1 pha, 3 pha kiểu cảm ứng và kiểu điện tử đo điện năng tác dụng, phản kháng. Bàn kiểm định có cấp chính xác đến 0,02, đáp ứng ĐLVN 07:2019, ĐLVN 39:2019.
· Bàn kiểm định có khả năng kiểm định và đánh giá được tình trạng đo lường của từng công tơ kiểm và có khả năng xuất ra file hoặc in báo cáo theo mẫu.
· Việc tự động ghi nhận kết quả kiểm và thủ tục hiệu chỉnh bán tự động có thể được kiểm soát chặt chẽ tại bàn điều khiển. Kết quả được lưu trữ, ghi nhận hoặc nếu có yêu cầu đều có thể xuất file sang hệ thống dữ liệu khác.
· In Biên bản kiểm định theo đúng mẫu của ĐLVN 07:2019, ĐLVN 39:2019.
· Bàn kiểm định có khả năng kiểm đồng thời 20 công tơ (chủng loại, hằng số các công tơ có thể khác nhau) với các sơ đồ đấu nối như: 
· Công tơ 1 pha 2 dây (1 phần tử); công tơ 1 pha 3 dây (2 phần tử).
· Công tơ 3 pha 3 dây (2 phần tử); công tơ 3 pha 4 dây (3 phần tử).
·  Kiểm tra hoàn toàn tự động hoặc bán tự động công tơ với các bước kiểm sau:
· Kiểm tra không tải.
· Kiểm tra ngưỡng độ nhạy.
· Kiểm tra sai số cơ bản.
· Kiểm tra thanh ghi điện năng.
· Kiểm tra thanh ghi công suất cực đại.
· Kiểm tra khả năng chuyển mạch thời gian.
· Bàn kiểm định gồm các bộ phận chính như sau: 
· Tủ nguồn: gồm 01 công tơ mẫu và bộ nguồn phát dòng, áp 3 pha, kỹ thuật số.
· Giá treo công tơ kiểm định gồm 20 vị trí, tại mỗi vị trí kiểm định công tơ có 01 đầu đọc quang học và 01 bộ hiển thị sai số.
· Máy tính đã cài đặt phần mềm để kết nối và điều khiển chương trình kiểm định.
· Máy in để in kết quả kiểm định.
· Dây nguồn nối từ bàn kiểm định đến cầu dao tổng.
· Bàn làm việc để máy tính và máy in.
2. Thông số kỹ thuật cơ bản: 
· [bookmark: _Toc152598179]Đặc tính chung:
· Sai số đo của thiết bị: ± 0,02.
· Nguồn cung cấp: Nguồn cung cấp: 3x230/400 V ± 10%; 50 Hz ± 2%.
· Điều kiện làm việc: 
· Nhiệt độ vận hành: Từ 10℃ đến 40℃.
· Độ ẩm tương đối (tối đa): ≥ 80%.
· Tủ nguồn phát kỹ thuật số 3 pha:
· Bao gồm các bộ khuếch đại công suất, công nghệ kỹ thuật số, điều chế tín hiệu bằng độ rộng xung (Pulse width modulated power amplifier), độc lập với nhau, điều chỉnh được góc lệch pha, chế độ tải …Thiết bị có thể xác lập các chế độ kiểm với các giá trị cường độ, điện áp và góc lệch pha tùy biến.
· Thiết kế dạng module, dễ dàng thay thế, sửa chữa.
· Nguồn áp:
· Mức điện áp phát: Từ 40 V đến 300 V (Pha – Trung tính).
· Độ phân giải: 0,01% giá trị cuối thang.
· Sai số điều chỉnh: ≤ 0,05%.
· Độ ổn định: ≤ 0,005%/h (Tm ≥ 60s).
· Méo dạng: ≤ 0,5% khi tải ổn định.
· Công suất phát: ≥ 800 VA / mỗi pha và đáp ứng công suất cho 20 công tơ trên bàn kiểm được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62053-21, IEC 62053-23.
· Bảo vệ khi quá tải hoặc ngắn mạch.
· Tích hợp bộ biến áp cách ly để kiểm các công tơ 1 pha có mạch dòng và mạch áp không tách rời được.
· Nguồn dòng:
· Dòng phát: Từ 1mA đến 120A/ mỗi pha.
· Độ phân giải: 0,01% giá trị cuối thang.
· Sai số điều chỉnh: ≤ 0,05%.
· Độ ổn định: ≤ 0,005%/h (Tm ≥ 60s).
· Méo dạng: ≤ 0,5% khi tải ổn định.
· Công suất phát: ≥ 1200 VA / mỗi pha và đáp ứng công suất cho 20 công tơ trên bàn kiểm được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62053-21, IEC 62053-23.
· Bảo vệ khi quá tải hoặc có hiện tượng chạm giữa mạch dòng và mạch áp.
· Điều chỉnh góc lệch pha:
· Góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp: Từ 0° đến 359,99°.
· Độ phân giải: 0,01°.
· Tần số phát:
· Giải tần số phát: Từ 45 đến 65 Hz.
· Độ phân giải: 0,01 Hz.
· Phát sóng hài:
· Sóng hài có thể được phát trong mạch điện áp và mạch dòng tới công tơ với thông số đặt trước.
· Tất cả các tín hiệu hài được phát từ nguồn số và gửi đến cả bộ khuếch đại 3 pha điện áp, dòng điện.
· Các thông số sóng hài dùng trong mạch dòng và áp, có thể lựa chọn từ bảng và lưu trong bộ nhớ.
· Có thể đặt khởi điểm phát của sóng hài tại bất kỳ vị trí trên sóng cơ bản.
· Phát sóng hài từ bậc 2 đến bậc ≥ 20 và có thể tùy chỉnh thành phần sóng hài.
·  Công tơ mẫu:
· Cấp chính xác: 0,02.
· Nguồn cấp: 115/230 V 10%, 50Hz  2%
· Dải tần số: Tối thiểu từ 45 đến 70 Hz.
· Dải đo điện áp: Tối thiểu từ 30V đến 520V.
· Dải đo dòng: Tối thiểu từ 1mA đến 120A.
· Độ trôi theo thời gian: ≤ 200 x /năm.
· Hằng số công tơ: 1 đến > 1.000.000 xung/kW.h (kVAr.h).
·  Giá treo công tơ, đầu đọc, bộ hiển thị sai số:
· Giá treo công tơ bằng kết cấu kim loại chắc chắn, trang bị cho 20 vị trí công tơ (mặt trước 10 công tơ, mặt sau 10 công tơ). Độ cao của đỉnh công tơ nằm trong khoảng 1,4 ÷ 1,6m. Khoảng cách tối thiểu của 2 công tơ nằm kế nhau là 12 cm.
· Hệ thống có 20 đầu đọc loại đa năng trang bị các thanh trượt để điều chỉnh đọc các loại công tơ: điểm đen của công tơ đĩa quay và đèn LED của công tơ điện tử; Đáp ứng dải tần số ánh sáng của đèn LED 500...960 nm.
· Trang bị 20 bộ đấu nối nhanh cho cả nguồn dòng và nguồn áp. Đấu nối nhanh dòng điện cho phép đấu nối mạch dòng với công tơ mà không cần tháo lắp ốc vít trên công tơ (đối với công tơ gián tiếp) hoặc chỉ cần bắt một vít (tùy thuộc vào dòng điện định mức của công tơ), đấu nối nhanh điện áp để cấp điện áp cho công tơ kiểm mà không cần bất cứ thao tác tháo lắp vít trên công tơ, có cơ cấu tự động ngắt kết nối điện áp bằng cần gạt khi cần ngắt nguồn điện áp đo hoặc không cần kết nối điện áp cho một vị trí kiểm công tơ bất kỳ mà không cần phải ngắt điện áp của cả bàn kiểm.
· Có 20 bộ tính toán, hiển thị sai số tương ứng cho mỗi vị trí công tơ kiểm. Trên mỗi bộ có nút nhấn để có thể khởi động quá trình đo mới cho riêng công tơ tương ứng, màn hình hiển thị dạng đồ họa, thuận tiện cho việc đọc số liệu và quan sát cũng như điều chỉnh công tơ kiểm. Có khả năng kiểm tra sự tuân thủ giao thức truyền thông của công tơ với các kết nối RS485 (2 dây, 4 dây), M-bus, xung, ETHERNET, giao thức IEC 62056-21/IEC 61107 (EN1107), IEC 62056/-42/-46/-53, DLMS/COSEM (HDLC, LLC, DLMS (xác thực mức bảo mật LLS, HLS), COSEM) đối với các công tơ thông minh (Smart meters).
· Tại mỗi vị trí công tơ có một đầu giao tiếp hồng ngoại và một cổng giao tiếp với công tơ điện tử để có thể tự động kiểm tra biểu giá, thanh ghi, và thanh ghi công suất cực đại. Bàn kiểm có thể kiểm cùng lúc tất cả các công tơ được kết nối.
· Trên thiết bị phải có các chức năng sau: Nút bật, nút tắt, nút tắt khẩn cấp, cầu dao bảo vệ.
· Tại mỗi vị trí, có màn hình hiển thị các thông tin:
· Kết quả chính (Sai số công tơ kiểm).
· Trạng thái xung: Báo trạng thái xung vào/ra.
· Thông tin trong quá trình kiểm thanh ghi công suất cực đại.
·  Máy tính và máy in:
· Máy tính được cài đặt hoàn chỉnh hệ điều hành Windows 11 có bản quyền hoặc cao hơn. Phần mềm phụ trách việc điều khiển bàn kiểm và công tác kiểm. Các giá trị đo, sai số của công tơ kiểm cũng như các thông số liên quan đến mạch đo được hiển thị trên màn hình máy tính (Cường độ dòng điện, điện áp đo, sai số...).
· Máy tính có cấu hình đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành các chức năng và phần mềm của thiết bị, tối thiểu: vi xử lý Intel core i7 hoặc AMD Ryzen 7 thế hệ 14 trở về sau; bộ xử lý đồ họa GPU nVidia GeForce RTX 3050/4 GB hoặc tương đương; bộ nhớ RAM 16 GB; ổ cứng 1 TB SSD NVMe; màn hình 32 inch, độ phân giải tối thiểu 2K.
· Máy in laser khổ A4 in hai mặt tự động.
· Bàn để máy tính, máy in, có đế riêng có bánh xe để đặt CPU.
· Phần mềm thao tác:
· Phần mềm kết nối và điều khiển, làm việc với nguồn phát, công tơ mẫu và đánh giá sai số công tơ phù hợp với các quy trình kiểm định của Việt Nam ĐLVN07: 2019 & ĐLVN 39: 2019. Phần mềm có khả năng so sánh kết quả đọc thanh ghi công tơ bằng cổng quang và PLC hoặc RF. Kết quả so sánh được nhìn trực quan trên màn hình và xuất ra file excel hoặc file có định dạng csv.
· Phần mềm tương thích với các hệ điều hành từ Windows 11 trở lên.
· Có các chế độ thử nghiệm tự động, bán tự động. 
· Liên tục lưu trữ và xử lý các dữ liệu đo được.
· Người dùng có thể thay đổi hình thức các biên bản kiểm định.
· Cập nhật và lưu trữ kết quả đo, thủ tục đo và mẫu biên bản.
· Kiểm tra thanh ghi điện năng và thanh ghi công suất cực đại công tơ của các nhà sản xuất đang sử dụng trên lưới điện Việt Nam như: ShenZhen Star, Landis Gyr, EMH; Elster, Genius, EDMI, Gelex, Hữu Hồng, EVNCPC EMEC, Vinasino, Psmart, NURI, Omnisystem... Có khả năng nâng cấp đối với tất cả các loại công tơ mới nhập khẩu, sản xuất trong nước.
· Kiểm tra, kiểm định đồng thời các công tơ cùng kiểu đấu nối và thông số, nhưng khác nhau về chủng loại và hằng số công tơ.
· Kiểm tra thanh ghi phải thể hiện trong biên bản kiểm định kết quả sai số (%).
· Biên bản kiểm định được thiết lập theo người sử dụng cho phép tính toán và liệt kê các thông số đo được. Đầu cột bao gồm các thông số của công tơ được kiểm (loại, số chế tạo, Thông số và đặc tính kỹ thuật ...) và tất cả các kết quả đo. Tại các bước không đạt phải được đánh dấu. Có thể tính toán, thống kê các kết quả (giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, phân loại).
· Nhà cung cấp phải cài đặt phần mềm với các chủng loại công tơ mới phát sinh theo yêu cầu bên mua.
· Phụ kiện và dịch vụ:
· Cung cấp phần mềm kèm theo license không giới hạn thời gian sử dụng và cập nhật mới (nếu có).
· Cung cấp đầy đủ phụ kiện, tối thiểu đạt mức tiêu chuẩn (standard) theo công bố của nhà sản xuất đối với dòng sản phẩm, đảm bảo thiết bị hoạt động đầy đủ các chức năng.
· Bàn kiểm định có trang bị bánh xe để di chuyển vị trí của bàn kiểm, có khóa cố định vị trí khi không có nhu cầu di chuyển.
3. Chế độ bảo hành:
Thiết bị được bảo hành 60 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
IV. BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT: 
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu

	1 
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu chào cụ thể

	2 
	Nước sản xuất
	Nhà thầu chào cụ thể

	3 
	Mã hiệu
	Nhà thầu chào cụ thể

	4 
	- Thiết bị được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp khác.
- Nhà thầu phải phát biểu tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm thiết bị, nếu trên catalog không thể hiện tiêu chuẩn, nhà thầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận của nhà sản xuất
	Nhà thầu chào cụ thể

	5 
	- Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất, tối thiểu có ISO 9001
- Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng phải độc lập với đơn vị được chứng nhận
	Nhà thầu chào cụ thể

	6 
	Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện sau:
· Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa của bên mua hàng.
· Lắp đặt, vận hành thiết bị và huấn luyện cho nhân viên vận hành thiết bị của Chủ đầu tư theo yêu cầu sau:
· Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.
· Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt.
· Lắp đặt, chạy thử và hiệu chuẩn thiết bị do cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo đảm nhiệm.
· Chuyên gia của nhà sản xuất hoặc cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo thực hiện đào tạo sử dụng thiết bị cho các nhân viên của bên mua.
	Đáp ứng

	7 
	Yêu cầu chung:
	Đáp ứng

	7.1
	Bàn kiểm định có thể kiểm định được các loại công tơ 1 pha, 3 pha kiểu cảm ứng và kiểu điện tử đo điện năng tác dụng, phản kháng. Bàn kiểm định có cấp chính xác đến 0,02, đáp ứng ĐLVN 07:2019, ĐLVN 39:2019
	Đáp ứng

	7.2
	Bàn kiểm định có khả năng kiểm định và đánh giá được tình trạng đo lường của từng công tơ kiểm và có khả năng xuất ra file hoặc in báo cáo theo mẫu
	Đáp ứng

	7.3
	Việc tự động ghi nhận kết quả kiểm và thủ tục hiệu chỉnh bán tự động có thể được kiểm soát chặt chẽ tại bàn điều khiển. Kết quả được lưu trữ, ghi nhận hoặc nếu có yêu cầu đều có thể xuất file sang hệ thống dữ liệu khác
	Đáp ứng

	7.4
	In Biên bản kiểm định theo đúng mẫu của ĐLVN 07:2019, ĐLVN 39:2019.
	Đáp ứng

	7.5
	Bàn kiểm định có khả năng kiểm đồng thời 20 công tơ (chủng loại, hằng số các công tơ có thể khác nhau) với các sơ đồ đấu nối như: 
· Công tơ 1 pha 2 dây (1 phần tử); công tơ 1 pha 3 dây (2 phần tử).
· Công tơ 3 pha 3 dây (2 phần tử); công tơ 3 pha 4 dây (3 phần tử).
Kiểm tra hoàn toàn tự động hoặc bán tự động công tơ với các bước kiểm sau:
· Kiểm tra không tải.
· Kiểm tra ngưỡng độ nhạy.
· Kiểm tra sai số cơ bản.
· Kiểm tra thanh ghi điện năng.
· Kiểm tra thanh ghi công suất cực đại.
· Kiểm tra khả năng chuyển mạch thời gian
	Đáp ứng

	7.6
	Bàn kiểm định gồm các bộ phận chính như sau: 
· Tủ nguồn: gồm 01 công tơ mẫu và bộ nguồn phát dòng, áp 3 pha, kỹ thuật số.
· Giá treo công tơ kiểm định gồm 20 vị trí, tại mỗi vị trí kiểm định công tơ có 01 đầu đọc quang học và 01 bộ hiển thị sai số.
· Máy tính đã cài đặt phần mềm để kết nối và điều khiển chương trình kiểm định.
· Dây nguồn nối từ bàn kiểm định đến cầu dao tổng.
· Máy in để in kết quả kiểm định.
	Đáp ứng

	7.7
	Bàn làm việc để máy tính và máy in.
	Đáp ứng

	8 
	Đặc tính chung:
	Đáp ứng

	8.1
	Sai số đo của thiết bị: ± 0,02
	Đáp ứng

	8.2
	Nguồn cung cấp: Nguồn cung cấp: 3x230/400 V ± 10%; 50 Hz ± 2%.
	Đáp ứng

	8.3
	Điều kiện làm việc: 
· Nhiệt độ vận hành: Từ 10℃ đến 40℃.
· Độ ẩm tương đối (tối đa): ≥ 80%.
	Đáp ứng

	9 
	Tủ nguồn phát kỹ thuật số 3 pha:
	Đáp ứng

	9.1
	Bao gồm các bộ khuếch đại công suất, công nghệ kỹ thuật số, điều chế tín hiệu bằng độ rộng xung (Pulse width modulated power amplifier), độc lập với nhau, điều chỉnh được góc lệch pha, chế độ tải …Thiết bị có thể xác lập các chế độ kiểm với các giá trị cường độ, điện áp và góc lệch pha tùy biến.
	Đáp ứng

	9.2
	Thiết kế dạng module, dễ dàng thay thế, sửa chữa
	Đáp ứng

	9.3
	Nguồn áp:
· Mức điện áp phát: Từ 40 V đến 300 V (Pha – Trung tính).
· Độ phân giải: 0,01% giá trị cuối thang.
· Sai số điều chỉnh: ≤ 0,05%.
· Độ ổn định: ≤ 0,005%/h (Tm ≥ 60s).
· Méo dạng: ≤ 0,5% khi tải ổn định.
· Công suất phát: ≥ 800 VA / mỗi pha và đáp ứng công suất cho 20 công tơ trên bàn kiểm được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62053-21, IEC 62053-23.
· Bảo vệ khi quá tải hoặc ngắn mạch.
· Tích hợp bộ biến áp cách ly để kiểm các công tơ 1 pha có mạch dòng và mạch áp không tách rời được.
	Đáp ứng

	9.4
	Nguồn dòng:
· Dòng phát: Từ 1mA đến 120A/ mỗi pha.
· Độ phân giải: 0,01% giá trị cuối thang.
· Sai số điều chỉnh: ≤ 0,05%.
· Độ ổn định: ≤ 0,005%/h (Tm ≥ 60s).
· Méo dạng: ≤ 0,5% khi tải ổn định.
· Công suất phát: ≥ 1200 VA / mỗi pha và đáp ứng công suất cho 20 công tơ trên bàn kiểm được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62053-21, IEC 62053-23.
· Bảo vệ khi quá tải hoặc có hiện tượng chạm giữa mạch dòng và mạch áp.
	Đáp ứng

	9.5
	Điều chỉnh góc lệch pha:
· Góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp: Từ 0° đến 359,99°.
· Độ phân giải: 0,01°.
	Đáp ứng

	9.6
	Tần số phát:
· Giải tần số phát: Từ 45 đến 65 Hz.
· Độ phân giải: 0,01 Hz.
	Đáp ứng

	9.7
	Phát sóng hài:
· Sóng hài có thể được phát trong mạch điện áp và mạch dòng tới công tơ với thông số đặt trước.
· Tất cả các tín hiệu hài được phát từ nguồn số và gửi đến cả bộ khuếch đại 3 pha điện áp, dòng điện.
· Các thông số sóng hài dùng trong mạch dòng và áp, có thể lựa chọn từ bảng và lưu trong bộ nhớ.
· Có thể đặt khởi điểm phát của sóng hài tại bất kỳ vị trí trên sóng cơ bản.
· Phát sóng hài từ bậc 2 đến bậc ≥ 20 và có thể tùy chỉnh thành phần sóng hài.
	Đáp ứng

	10 
	Công tơ mẫu:
	Đáp ứng

	10.1
	Cấp chính xác: 0,02.
	Đáp ứng

	10.2
	Nguồn cấp: 115/230 V 10%, 50Hz  2%
	Đáp ứng

	10.3
	Dải tần số: Tối thiểu từ 45 đến 70 Hz.
	Đáp ứng

	10.4
	Dải đo điện áp: Tối thiểu từ 30V đến 520V.
	Đáp ứng

	10.5
	Dải đo dòng: Tối thiểu từ 1mA đến 120A.
	Đáp ứng

	10.6
	Độ trôi theo thời gian: ≤ 200 x /năm.
	Đáp ứng

	10.7
	Hằng số công tơ: 1 đến > 1.000.000 xung/kW.h (kVAr.h).
	Đáp ứng

	11 
	Giá treo công tơ, đầu đọc, bộ hiển thị sai số:
	Đáp ứng

	11.1
	Giá treo công tơ bằng kết cấu kim loại chắc chắn, trang bị cho 20 vị trí công tơ (mặt trước 10 công tơ, mặt sau 10 công tơ). Độ cao của đỉnh công tơ nằm trong khoảng 1,4 ÷ 1,6m. Khoảng cách tối thiểu của 2 công tơ nằm kế nhau là 12 cm.
	Đáp ứng

	11.2
	Hệ thống có 20 đầu đọc loại đa năng trang bị các thanh trượt để điều chỉnh đọc các loại công tơ: điểm đen của công tơ đĩa quay và đèn LED của công tơ điện tử; Đáp ứng dải tần số ánh sáng của đèn LED 500...960 nm.
	Đáp ứng

	11.3
	Trang bị 20 bộ đấu nối nhanh cho cả nguồn dòng và nguồn áp. Đấu nối nhanh dòng điện cho phép đấu nối mạch dòng với công tơ mà không cần tháo lắp ốc vít trên công tơ (đối với công tơ gián tiếp) hoặc chỉ cần bắt một vít (tùy thuộc vào dòng điện định mức của công tơ), đấu nối nhanh điện áp để cấp điện áp cho công tơ kiểm mà không cần bất cứ thao tác tháo lắp vít trên công tơ, có cơ cấu tự động ngắt kết nối điện áp bằng cần gạt khi cần ngắt nguồn điện áp đo hoặc không cần kết nối điện áp cho một vị trí kiểm công tơ bất kỳ mà không cần phải ngắt điện áp của cả bàn kiểm.
	Đáp ứng

	11.4
	Có 20 bộ tính toán, hiển thị sai số tương ứng cho mỗi vị trí công tơ kiểm. Trên mỗi bộ có nút nhấn để có thể khởi động quá trình đo mới cho riêng công tơ tương ứng, màn hình hiển thị dạng đồ họa, thuận tiện cho việc đọc số liệu và quan sát cũng như điều chỉnh công tơ kiểm. Có khả năng kiểm tra sự tuân thủ giao thức truyền thông của công tơ với các kết nối RS485 (2 dây, 4 dây), M-bus, xung, ETHERNET, giao thức IEC 62056-21/IEC 61107 (EN1107), IEC 62056/-42/-46/-53, DLMS/COSEM (HDLC, LLC, DLMS (xác thực mức bảo mật LLS, HLS), COSEM) đối với các công tơ thông minh (Smart meters).
	Đáp ứng

	11.5
	Tại mỗi vị trí công tơ có một đầu giao tiếp hồng ngoại và một cổng giao tiếp với công tơ điện tử để có thể tự động kiểm tra biểu giá, thanh ghi, và thanh ghi công suất cực đại. Bàn kiểm có thể kiểm cùng lúc tất cả các công tơ được kết nối.
	Đáp ứng

	11.6
	Trên thiết bị phải có các chức năng sau: Nút bật, nút tắt, nút tắt khẩn cấp, cầu dao bảo vệ.
	Đáp ứng

	11.7
	Tại mỗi vị trí, có màn hình hiển thị các thông tin:
· Kết quả chính (Sai số công tơ kiểm).
· Trạng thái xung: Báo trạng thái xung vào/ra.
· Thông tin trong quá trình kiểm thanh ghi công suất cực đại.
	Đáp ứng

	12 
	Máy tính và máy in:
	Đáp ứng

	12.1
	Máy tính được cài đặt hoàn chỉnh hệ điều hành Windows 11 có bản quyền hoặc cao hơn. Phần mềm phụ trách việc điều khiển bàn kiểm và công tác kiểm. Các giá trị đo, sai số của công tơ kiểm cũng như các thông số liên quan đến mạch đo được hiển thị trên màn hình máy tính (Cường độ dòng điện, điện áp đo, sai số...).
	Đáp ứng

	12.2
	Máy tính có cấu hình đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành các chức năng và phần mềm của thiết bị, tối thiểu: vi xử lý Intel core i7 hoặc AMD Ryzen 7 thế hệ 14 trở về sau; bộ xử lý đồ họa GPU nVidia GeForce RTX 3050/4 GB hoặc tương đương; bộ nhớ RAM 16 GB; ổ cứng 1 TB SSD NVMe; màn hình 32 inch, độ phân giải tối thiểu 2K.
	Đáp ứng

	12.3
	Máy in laser khổ A4 in hai mặt tự động.
	Đáp ứng

	12.4
	Bàn để máy tính, máy in, có đế riêng có bánh xe để đặt CPU.
	Đáp ứng

	13 
	Phần mềm thao tác:
	Đáp ứng

	13.1
	Phần mềm kết nối và điều khiển, làm việc với nguồn phát, công tơ mẫu và đánh giá sai số công tơ phù hợp với các quy trình kiểm định của Việt Nam ĐLVN07: 2019 & ĐLVN 39: 2019. Phần mềm có khả năng so sánh kết quả đọc thanh ghi công tơ bằng cổng quang và PLC hoặc RF. Kết quả so sánh được nhìn trực quan trên màn hình và xuất ra file excel hoặc file có định dạng csv.
	Đáp ứng

	13.2
	Phần mềm tương thích với các hệ điều hành từ Windows 11 trở lên.
	Đáp ứng

	13.3
	Có các chế độ thử nghiệm tự động, bán tự động.
	Đáp ứng

	13.4
	Liên tục lưu trữ và xử lý các dữ liệu đo được.
	Đáp ứng

	13.5
	Người dùng có thể thay đổi hình thức các biên bản kiểm định.
	Đáp ứng

	13.6
	Cập nhật và lưu trữ kết quả đo, thủ tục đo và mẫu biên bản.
	Đáp ứng

	13.7
	Kiểm tra thanh ghi điện năng và thanh ghi công suất cực đại công tơ của các nhà sản xuất đang sử dụng trên lưới điện Việt Nam như: ShenZhen Star, Landis Gyr, EMH; Elster, Genius, EDMI, Gelex, Hữu Hồng, EVNCPC EMEC, Vinasino, Psmart, NURI, Omnisystem... Có khả năng nâng cấp đối với tất cả các loại công tơ mới nhập khẩu, sản xuất trong nước.
	Đáp ứng

	13.8
	Kiểm tra, kiểm định đồng thời các công tơ cùng kiểu đấu nối và thông số, nhưng khác nhau về chủng loại và hằng số công tơ.
	Đáp ứng

	13.9
	Kiểm tra thanh ghi phải thể hiện trong biên bản kiểm định kết quả sai số (%).
	Đáp ứng

	13.10
	Biên bản kiểm định được thiết lập theo người sử dụng cho phép tính toán và liệt kê các thông số đo được. Đầu cột bao gồm các thông số của công tơ được kiểm (loại, số chế tạo, Thông số và đặc tính kỹ thuật ...) và tất cả các kết quả đo. Tại các bước không đạt phải được đánh dấu. Có thể tính toán, thống kê các kết quả (giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, phân loại).
	Đáp ứng

	13.11
	Nhà cung cấp phải cài đặt phần mềm với các chủng loại công tơ mới phát sinh theo yêu cầu bên mua.
	Đáp ứng

	14 
	Phụ kiện và dịch vụ:
	Đáp ứng

	14.1
	Cung cấp phần mềm kèm theo license không giới hạn thời gian sử dụng và cập nhật mới (nếu có).
	Đáp ứng

	14.2
	Cung cấp đầy đủ phụ kiện, tối thiểu đạt mức tiêu chuẩn (standard) theo công bố của nhà sản xuất đối với dòng sản phẩm, đảm bảo thiết bị hoạt động đầy đủ các chức năng.
	Đáp ứng

	14.3
	Bàn kiểm định có trang bị bánh xe để di chuyển vị trí của bàn kiểm, có khóa cố định vị trí khi không có nhu cầu di chuyển.
	Đáp ứng

	15 
	Thiết bị được bảo hành 60 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
	Đáp ứng


C. CÁC YÊU CẦU KHÁC
I. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:
1. Bảng đáp ứng kỹ thuật theo mẫu qui định ở Quy cách kỹ thuật. 
2. Bản sao Catalog của thiết bị chào thầu.
3. Bản sao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (Tối thiểu có ISO 9001 của Nhà sản xuất hoặc các tiêu chuẩn khác được công nhận).
4. Cung cấp hoặc có bản cam kết cung cấp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (*).
5. Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) hoặc giấy chứng nhận kiểm định hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng / kiểm định / hiệu chuẩn phải đáp ứng điều kiện: Mẫu thử nghiệm phải cùng hiệu với thiết bị chào thầu và kiểu của mẫu thử có các tính năng chính tương tự với thiết bị chào thầu.
6. Văn bản xác nhận vận hành thành công (có đầy đủ thông tin chính thức của đơn vị, cơ quan xác nhận: số điện thoại, email, người liên hệ v.v…) chứng minh thiết bị chào thầu (cùng mã hiệu và tính năng) đã được sử dụng thành công ở Việt Nam hoặc trên thế giới (với thời gian vận hành ít nhất 01 năm).
7. Văn bản cam kết thời gian bảo hành tối thiểu 60 tháng kể từ ngày đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.
	Ghi chú: (*) Theo tiêu chí đánh giá số 5 – Chương III – Đánh giá về kỹ thuật.
II. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng (ít nhất 7 ngày):
1. Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng). Các hạng mục và số liệu trong biên bản phải được thể hiện rõ, đầy đủ các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chính của thiết bị.
2. Bản sao giấy chứng nhận chất lượng và số lượng cho hàng hóa trong hợp đồng.
3. Bản sao của catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.
4. Bản sao giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.
5. Bản sao tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
III. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật đi kèm theo mỗi sản phẩm khi giao hàng: 
1. Bản chính biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) như đã nêu tại mục II.
2. Bản chính giấy chứng nhận chất lượng và số lượng của loại thiết bị giao hàng hoặc bản sao y được nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất xác nhận.
3. Bản chính catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.
4. Bản chính giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.  
5. Bản chính tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
IV. Yêu cầu về dịch vụ kèm theo, lắp đặt, chạy thử, huấn luyện đào tạo và nghiệm thu:
1. Nhà thầu phải cung cấp bản chính biên bản thử nghiệm, giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho chính thiết bị giao hàng do đơn vị độc lập, hợp pháp tại Việt Nam ban hành, bao gồm:
	Stt
	Hạng mục 
thực hiện
	Giấy chứng nhận hiệu chuẩn phải thể hiện
	Yêu cầu 
về kết quả

	1
	Bản chính các giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thiết bị
	Đáp ứng ĐLVN 298:2016, bao gồm các hạng mục:
1. Kiểm tra bên ngoài
2. Kiểm tra kỹ thuật:
  + Kiểm tra độ bền cách điện
  + Kiểm tra khả năng bảo vệ mạch điện áp và mạch dòng điện.
  + Kiểm tra khả năng làm việc của đầu đọc.
  + Kiểm tra công suất đầu ra của tạo điện áp và mạch tạo dòng điện.
  + Kiểm tra khả năng tạo góc lệch pha.
  + Kiểm tra phần chỉ thị sai số
3. Kiểm tra đo lường: Xác định sai số cơ bản của IUT (Instrument Under Test – thiết bị kiểm định công tơ điện cần được hiệu chuẩn)
	Đạt

	2
	Nguồn áp
	Méo dạng: ≤ 0,5% khi tải ổn định
	Đạt

	3
	Nguồn dòng
	Méo dạng: ≤ 0,5% khi tải ổn định
	Đạt

	4
	Công tơ mẫu
	Cấp chính xác: 0,02
	Đạt


	Trong trường hợp những hạng mục mà các phòng thí nghiệm tại Việt Nam không thể thực hiện được thì chấp nhận các hạng mục và số liệu do nhà sản xuất tự thử nghiệm hoặc các phòng thí nghiệm nước ngoài thử nghiệm.
2. Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.
3. Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt.
4. Huấn luyện, đào tạo cho các nhân viên của Chủ đầu tư sử dụng thành thạo thiết bị.
5. Mọi chi phí trong quá trình nghiệm thu, vận hành chạy thử, huấn luyện, đào tạo do nhà thầu chi trả.
V. Yêu cầu về bảo hành thiết bị:
1. Thời gian bảo hành: 60 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
2. Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:
· Tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu của chủ đầu tư.
· Nhà thầu phải cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/24h và 7 ngày/tuần.
· Khi có phát sinh các lỗi của thiết bị, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo chính thức bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hỏng và xử lý.
· Nhà thầu phải bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 06 tháng/ lần.
3. Sau thời hạn bảo hành, nhà thầu cần đáp ứng yêu cầu sau:
· Hỗ trợ kỹ thuật từ xa khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.
